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	Điểm  

(Ghi bằng số và chữ)


	GIÁO VIÊN COI KT 1
	GIÁO VIÊN COI KT 2
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……………………………………….…………
	GV CHÁM KT 1
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I – ĐỌC THÀNH TIẾNG :   (Thời gian 1 phút)

· Học sinh sử dụng sách Tiếng Việt 4  tập 1  để đọc.
· Giáo viên ghi tên bài, số trang trong SGK TV 4 /Tập 1  vào phiếu đưa cho từng học sinh bốc thăm đọc thành tiếng đoạn văn (khoảng 75 tiếng/ phút/ học sinh) trong các bài dưới đây :

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( Trang 4 )

                        Học sinh đọc tựa bài và đoạn từ  “ Năm trước…ăn thịt em ”
                        Mẹ ốm ( Trang 9)
      
Học sinh đọc tựa bài và đoạn từ “ Mọi hôm mẹ thích...đã mang thuốc vào ”

                        Thư thăm bạn   ( Trang 25, 26 )

Học sinh đọc tựa bài và đoạn từ “ Mình hiểu Hồng…bạn mới như mình”
                        Chị em tôi ( Trang 59 )

Học sinh đọc tựa bài và đoạn từ “ Không biết đây…tôi bỏ về ”
                        Đôi giày ba ta màu xanh  ( trang 81  )   

Học sinh đọc tựa bài và đoạn từ “ Ngày còn bé…vắt ngang  ”
· Giáo viên nêu 1 đến 2 câu hỏi để học sinh trả lời trong nội dung đoạn đã đọc.

	Tiêu chuẩn cho điểm đọc thành tiếng
	Điểm

	1/ Đọc đúng tiếng, đúng từ, lưu loát, mạch lạc.
	……… / 1 đ

	2/ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa.

	……… / 1 đ

	3/ Giọng đọc bước đầu  có biểu cảm.
	……… / 1 đ

	4/ Cường độ, tốc độ đọc đạt yêu cầu.
	……… / 1 đ

	5/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu.
	……… / 1 đ

	CỘNG :
	………… / 5 điểm


1/   Đọc sai từ  2  đến  4  tiếng trừ  0,5 điểm, đọc sai  5  tiếng trở lên trừ 1 điểm .   

2/ - Đọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ  2  đến  3  chỗ : trừ 0,5 điểm.

    - Đọc ngắt nghỉ hơi không đúng từ  4  chỗ trở lên : trừ 1 điểm.

3/ - Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : trừ 0,5 điểm.

    - Giọng đọc không thể hiện rõ tính biểu cảm : trừ 1 điểm  .                           

4/ - Đọc nhỏ, vượt quá thời gian từ trên 1,5 phút đến 2 phút : trừ 0,5 điểm .

    - Đọc quá 2 phút : trừ 1 điểm.


5/ - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : trừ 0,5 điểm.

    - Trả lời sai hoặc không trả lời được : trừ 1 điểm.
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Bài đọc thầm 
BÀN CHÂN KỲ DIỆU 
Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay nhưng em rất ham học.

Hàng ngày, khi chưa được nhận vào lớp, Kí thường cặp một mẩu gạch vào ngón chân và tập viết. Thấy Kí ham học, cô giáo đã nhận và dọn một chỗ ở góc lớp, trải chiếu cho em ngồi tập viết. Kí cặp cây bút vào ngón chân và tập viết vào trang giấy. Ôi ! Biết bao nhiêu khó khăn. Cây bút như không chịu làm theo ý muốn của Kí. Bàn chân Kí giẫm lên trang giấy cựa quậy một lúc là nhàu nát cả. Mực giây bê bết. Mấy ngón chân mỏi nhừ. Cô giáo thay cây bút cho Kí. Kí lại kiên nhẫn tập viết. Kí đau đến tái người, mặt mũi nhăn nhó, em quẳng bút chì vào xó nhà định thôi học. Nhưng được cô giáo Cương và các bạn an ủi, động viên, Kí lại quắp bút vào ngón chân và hì hục tập viết. Dù trời nắng hay mưa, dù người mệt mỏi, ngón chân đau nhức … Kí vẫn không nản lòng. Buổi học nào cũng vậy, trong góc lớp, trên mảnh chiếu nhỏ, Kí hì hục tập viết hoài.

Nhờ kiên trì luyện tập. Em đã đuổi kịp các bạn, chữ viết ngày một đều hơn, đẹp hơn. Nguyễn Ngọc Kí đã hai lần được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của Người.

( Theo Truyện đọc 3  )
(5 điểm)       II – ĐỌC THẦM :  (Thời gian  25  phút)
                     Học sinh đọc thầm bài “ Hãy bước lên ” rồi trả lời các câu hỏi.

                    (Khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d) trước ý trả lời đúng nhất.( câu 1 và câu 2)

  …/ 0,5 đ         Câu 1. Nguyễn Ngọc Kí có điểm gì khác các bạn trong lớp ?

                                 a. Bị liệt cả hai tay nên phải tập viết bằng chân.
                                 b. Hay bị mỏi chân, mỏi tay.
                                 c.  Hay bị chuột rút, chân co quắp đau đớn.
                                 d. Bị liệt cả hai chân.


. . ./ 0,5 đ        Câu  2. Vì sao cô giáo nhận Kí vào học ?
                                a. Vì cô giáo thương Kí.                                c.  Vì cả hai lí do trên.
                                b.  Vì Kí ham học.                                         d. Vì Kí có nhiều tiền.

                     (Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất.( câu 3 và câu 4 )      
   …/ 0,5 đ      Câu  3: Ai là người luôn động viên Kí vượt lên mỗi khi Kí nản lòng?
                    a. Cô giáo Cương.

                    b. Các bạn của Kí.

                    c. Cô giáo và các bạn.
                    d. Không ai động viên kí cả
  . . ./ 0,5 đ        Câu 4:  Nguyễn Ngọc Kí đã có bao nhiêu lần được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của   

                                    người.
a. Một lần  

Hai lần


Ba lần

Bốn lần

                      (Đúng ghi Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất.
…/ 0,5 đ       Câu 5: Câu: “Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay nhưng em rất ham học.”thuộc kiểu câu  

                            gì ? 
Ai là gì ?.

Ai làm gì ?

Ai thế nào? 

Ai ra sao?

   …/ 1 đ        Câu 6: Đặt 1 câu nói về tính kiên trì trong học tập .


. ………………………………………………………………………………………………

…/ 1  đ          Câu 7: Tìm từ láy và từ ghép trong câu: " Dù trời nắng hay mưa, dù người mệt mỏi,   ngón chân đau nhức.”
                      Từ láy: .................................................................................................................................


Từ ghép: ..............................................................................................................................
 …/ 0,5 đ      Câu 8: Qua bài đọc trên em rút ra được bài học gì cho bản thân mình trong học tập.
.................................................................................................................................................                  .................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………….
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…… / 5đ      I – CHÍNH TẢ : (Nghe – viết)   Thời gian  15   phút 


       Bài : “ Trung thu độc lập”- Sách Tiếng Việt 4  – tập 1 trang 66



Đoạn viết từ “Đêm nay .... của các em....”. Học sinh viết tựa bài và tên tác giả




 .................................................................................................................................................................................

…… / 5đ    II – TẬP LÀM VĂN :  Thời gian  40  phút

Đề bài : Viết một bức thư cho bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe về tình hình lớp và trường của em hiện nay.

Bài làm

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT 4 
-------(((------

A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC

     I. Đọc hiểu và trả lời trước ý trả lời đúng nhất:
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	a ( 0,5 đ )
	5
	Ai thế nào?  (0.5đ)

	2
	c ( 0,5 đ )
	6
	VD: Hoa luôn kiên trì rèn viết để chữ đẹp hơn  .

Đặt câu đúng yêu cầu 0,5đ

Đầu câu viết hoa , cuối câu có dấu chấm câu  được 0.5đ 

	3
	c Cô giáo và các bạn

( 0,5 đ )
	7
	Tìm đúng mỗi từ được 0.5đ

Mệt mỏi
Đau nhức

	4
	 Hai lần. (0,5 đ)
	8
	Trong học tập , em phải luôn cố gắng, kiên trì vượt qua khó khăn , không được nản chí ,cố gắng đạt thành tích cao cuối năm .


B. KIỂM TRA VIẾT : (10 điểm)

1- Chính tả (5 đ) 

+ Đánh giá, cho điểm

- Bài không mắc lỗi chính tả; chữ viết đẹp, rõ ràng; trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm
- Sai mỗi một lỗi (lỗi về thanh, về phụ âm đầu, viết hoa, tiếng) trừ 0,5 điểm

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về cao độ, khoảng cách, bẩn ... bị trừ 1 điểm toàn bài.

2- Tập làm văn (5đ) 

- Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm :

Thể loại: Viết thư

Nội dung: Bố cục đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài cân đối

Hình thức diễn đạt:
+ Độ dài từ 10 câu trở lên.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, biết liên kết câu và chuyển đoạn mạch lạc.

+ Chữ viết rõ ràng,đúng chính tả, trình bày bài sạch sẽ.

-  Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm 

·  ( 4.5 – 5 điểm )

- Thực hiện tốt các yêu cầu trên

·  ( 3 – 4 điểm )

- Thực hiện các yêu cầu như loại Giỏi nhưng ở mức độ thấp hơn loại Giỏi một chút

·  ( 2 – 2,5 điểm )

- Từng yêu cầu đều đạt trung bình, nội dung chưa đầy đủ hoặc dàn trải đơn điệu, thiếu cảm xúc

·  ( 1 – 1,5 điểm )

- Chưa đúng yêu cầu về thể lọai, các ý miêu tả tời rạc. Bố cục không cân đối. Diễn đạt khó hiểu, lủng củng.
